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Từ viết tắt Nghĩa của từ 

đ/c Đối chứng 

FAO Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 

Fed Đơn vị đo diện tích ( 1 fed = 3,8 ha ) 

ICRISAT Viện Nghiên cứu Cây trồng Quốc tế vùng Nhiệt đới bán khô hạn 

IFA Hiệp hội phân bón quốc tế 

K Kali 

KHKT Khoa học kỹ thuật 

N Đạm 

NSLT Năng suất lý thuyết 

NSTT Năng suất thực thu 

P Lân 

P100 hạt Khối lượng 100 hạt 

P100 quả Khối lượng 100 quả 

PTNT Phát triển nông thôn 

TGST Thời gian sinh trưởng 

Tmax Nhiệt độ cao nhất 

Tmin Nhiệt độ thấp nhất 

Ttb Nhiệt độ trung bình 

Ttb max Nhiệt độ trung bình cao 

Ttb min Nhiệt độ trung bình thấp 

U Độ ẩm không khí 

Umin Độ ẩm không khí thấp nhất 

Utb Độ ẩm không khí trung bình 
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